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1 24207204815  Huỳnh Thị Bích  Liên 24/07/2000 Đà Nẵng 27CHT4

2 24207115025  Nguyễn Khánh  Linh 10/06/2000 Đà Nẵng 27CHT4

3 24207116035  Trương Nguyễn Thị  My 09/07/2000 Quảng Nam 27CHT4

4 24207208739  Phạm Phương  Anh 16/11/2000 Đà Nẵng 27CSC2 Hoãn thi

5 25205110289  Lê Thị Minh  Anh 26/11/2001 Thanh Hóa 27CSC2

6 25203204642  Lê Thị Thảo  Băng 15/03/2001 Kon Tum 27CSC2

7 25202108346
 Nguyễn Hoàng
Thùy

 Dung 08/05/2001 Đà Nẵng 27CSC2

8 2221214471  Phạm Sỹ  Dương 23/11/1997 Đà Nẵng 27CSC2

9 24205209364  Lê Thùy  Dương 12/10/2000 Quảng Trị 27CSC2

10 25202116588  Trương Mỹ  Duyên 26/08/2001 Đà Nẵng 27CSC2

11 2320224309  Nguyễn Thị Hoàng  Giang 14/10/1999 Đà Nẵng 27CSC2

12 24205209527  Hà Thị  Giang 03/02/2000 Hà Tĩnh 27CSC2

13 25205108585  Phạm Thị Ngọc  Hà 01/05/2001 Gia Lai 27CSC2

14 25203516008  Nguyễn Thị Thanh  Hậu 19/07/2001 Quảng Nam 27CSC2

15 25205109780  Đặng Thị Phương  Hoa 20/10/2000 Đà Nẵng 27CSC2

16 25205105029  Lê Thu  Hương 10/03/2001 Quảng Nam 27CSC2

17 25203112046
 Dương Nguyễn
Khánh

 Huyền 20/12/2001 Đà Nẵng 27CSC2

18 25205105748  Trần Nguyễn Khánh  Ly 19/05/2001 Quảng Nam 27CSC2

19 24203206084  Thái Trần Hồng  Ngân 01/01/2000 Đà Nẵng 27CSC2

20 24205211652  Trần Thị Bảo  Ngân 15/09/2000 Quảng Bình 27CSC2

21 24203411744  Trần Thị Bảo  Ngọc 21/07/2000 Quảng Nam 27CSC2 Hoãn thi

22 24205206511  Lê Thị Mỹ  Ngọc 25/11/2000
Thừa Thiên

Huế
27CSC2

23 25203217310  Nguyễn Thị Kim  Ngọc 08/12/1999 Đắk Lắk 27CSC2

24 25205103144  Nguyễn Trần Khánh  Nguyên 21/08/2001 Đà Nẵng 27CSC2

25 25205102901  Lê Thanh  Nguyệt 26/06/2001 Phú Yên 27CSC2

26 25205100883  Nguyễn Thị Thanh  Nhung 09/01/2001 Bình Thuận 27CSC2

27 24205100047  Huỳnh Đăng Thục  Đoan 30/06/1999 Đà Nẵng 26THT8 Thi ghép

28 24203207509  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 24/04/2000 Quảng Bình 26TSC5 Thi ghép
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29 2321520801  Nguyễn Hữu  Nghĩa 02/04/1999 DakLak 26TYC5 Thi ghép

30 24205116132  Nguyễn Thị Thùy  Dung 16/08/1999 Quảng Nam 26TYC6
Thi ghép
(Hoãn thi)
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1 25205102410  Nguyễn Thị Ni  Ni 12/03/2001 Bình Định 27CSC2

2 25202100599  Phan Thị Ngọc  Quỳnh 11/04/2001 Đắk Lắk 27CSC2

3 25214307271  Nguyễn Nam  Sơn 14/05/2001 Đà Nẵng 27CSC2

4 24205208473  Phạm Thị Phương  Thảo 26/06/2000 Lâm Đồng 27CSC2

5 25202208614  Lê Thị Thanh  Thảo 02/09/2001 Đắk Nông 27CSC2

6 25203205208  Nguyễn Thị Cẩm  Tiên 07/12/2001 Quảng Nam 27CSC2

7 24202615444  Trần Thị Minh  Trang 10/09/2000 Quảng Trị 27CSC2

8 25202114904  Phạm Thị Thu  Trang 05/10/2001 Lâm Đồng 27CSC2

9 24202206455  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 01/12/2000 Quảng Nam 27CSC2

10 24217106283  Nguyễn Quốc  Trung 09/04/2000 Đà Nẵng 27CSC2

11 24205214474  Huỳnh Phương  Uyên 01/06/2000
Thừa Thiên

Huế
27CSC2

12 25205115355  Nguyễn Thị  Uyên 18/01/2001 Nghệ An 27CSC2

13 25203108562  Lê Thị Thảo  Vân 20/08/2001 Gia Lai 27CSC2

14 25205108326  Võ Tường  Vy 28/09/2001 Quảng Nam 27CSC2

15 25203116617  Hồ Thị Mai  Yến 26/01/2001 Quảng Nam 27CSC2

16 24217209110  Vũ Hùng  Cường 22/03/2000 Đà Nẵng 27THT9

17 24203216393  Nguyễn Hồng  Duyên 17/11/2000 Quảng Nam 27THT9

18 25202611145  Đoàn Hoàng Mỹ  Duyên 23/11/2001
Thừa Thiên

Huế
27THT9

19 25202504160  Phạm Thị  Gái 07/07/2000 Quảng Trị 27THT9

20 25212215888  Nguyễn Hữu  Hải 16/06/2001
Thừa Thiên

Huế
27THT9

21 25212111772  Phạm Sỹ  Hiếu 20/08/2001 Quảng Nam 27THT9

22 24211702969  Phan Nguyễn Trung  Hoàng 26/09/2000 Quảng Nam 27THT9

23 24203202827  Võ thị  hội 28/10/2000 Quảng Nam 27THT9

24 24217104856  Vũ Quang  Huy 07/06/2000 Hưng Yên 27THT9

25 24202805002  Nguyễn Thị Thảo  Vân 07/12/2000 Gia Lai 27CYC2
Thi ghép
(Hoãn thi)

26 24203100156  Đỗ Hoàng Vân  Anh 09/10/1998
Thừa Thiên

Huế
27THT2 Hoãn T12/21

27 24207208430  Huỳnh Thị  Kiều 01/04/2000 Bình Định 27THT3
Thi ghép
(Hoãn thi)

28 24203110536  Nguyễn Thị Lan  Hương 17/03/2000 Thanh Hóa 27THT6 Thi ghép
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29 24207211009  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/03/1999 Gia Lai 27THT6 Thi ghép

30 24207204925  Huỳnh Thị Quỳnh  Nga 11/03/2000 Quảng Ngãi 27THT8 Thi ghép
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1 25207117339  Đoàn Mai Anh  Kiệt 26/03/1999 Đà Nẵng 27THT9

2 25202608027  Nguyễn Thị  Lang 16/12/2001 Kon Tum 27THT9

3 24211604252  Nguyễn Hoàng  Long 03/03/2000 Đà Nẵng 27THT9

4 25207201221  Lê Thị Ngọc  Mai 21/01/2001 Đắk Lắk 27THT9

5 24203203739  Võ Thị Thanh  Nga 15/05/2000 Quảng Nam 27THT9

6 25202204913  Lê Thị Hồng  Nga 03/10/2001 Quảng Nam 27THT9

7 25202205394  Nguyễn Thị Thu  Nga 19/11/2001 Quảng Nam 27THT9

8 24203215535  Lê Minh  Ngân 02/11/2000 Quảng Nam 27THT9

9 24207101876  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 12/11/2000 Gia Lai 27THT9

10 25202502389  Phạm Thị Bích  Ngọc 14/08/2000 Quảng Bình 27THT9

11 24203204909  Phạm Hoàng Linh  Nhi 19/05/2000 Quảng Nam 27THT9

12 25207215976  Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 22/08/2001 Quảng Nam 27THT9

13 24211715904  Võ Văn  Quảng 16/06/2000 Đà Nẵng 27THT9

14 25202600062  Phạm Thị  Quyên 11/01/2001 Thanh Hóa 27THT9

15 25202617185  Huỳnh Thị Bích  Sơn 16/12/2001 Quảng Nam 27THT9

16 25202207373  Nguyễn Thị  Sương 17/04/2001 Quảng Nam 27THT9

17 25212504404  Phạm Hữu  Tài 30/07/2000 Quảng Trị 27THT9

18 24203201368  Lê Thị Thanh  Tâm 03/02/2000 Quảng Nam 27THT9

19 24203115536  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 25/08/2000 Quảng Nam 27THT9

20 24207107674  Trần Thị Thanh  Thương 01/10/2000 Quảng Nam 27THT9

21 24203102118  Huỳnh Thị Minh  Thúy 05/03/2000 Quảng Nam 27THT9

22 24207102984  Nguyễn Thị Huyền  Trinh 19/12/2000 Quảng Nam 27THT9

23 25212202939  Trần văn  trung 05/05/2001 Đà Nẵng 27THT9

24 25211204130  Nguyễn Văn  Tuấn 09/04/2001 Quảng Nam 27THT9

25 25202517253  Trần Thị Thu  Uyên 03/03/2001 Quảng Bình 27THT9

26 24212100460  Phạm Nhật  Ký 25/10/2000 Phú Yên 27TYC7

27 24217206230  Nguyễn Quốc  Lộc 30/04/2000 Đà Nẵng 27TYC7

28 24205407426  Võ Thị Thu  Giang 25/03/2000 Quảng Ngãi 27TSC7 Thi ghép
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29 24205415997  Nguyễn Thanh  Hằng 02/10/2000 Đắk Lắk 27TSC7 Thi ghép
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